
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1

2 Toán - 7A5 Toán - 6A4 Toán - 6A1 Toán - 9A2 Văn - 6A3

3 Toán - 8A5 Toán - 6A3 Toán - 9A1 Toán - 8A2

4 TNHN - 8A5 GDCD - 7A2 TNHN - 8A2

5 Toán - 8A4 Toán - 8A1

1 Toán - 7A3 Toán - 8A3 Toán - 7A2 Toán - 6A1 Toán - 9A2 Toán - 9A1 Văn - 6A2

2 Toán - 6A2 TNHN - 9A1 Toán - 9A2 Văn - 6A3

3 Toán - 7A3 Toán - 7A4 Toán - 8A4 Toán - 6A2 Toán - 9A3

4 Toán - 7A5 Toán - 7A1

5

1 GDĐP - 8A5 Toán - 6A3 Toán - 6A3 Toán - 7A2 Toán - 6A2 Văn - 6A4 Văn - 6A1

2 Toán - 7A4 Toán - 8A4 Toán - 8A3 Toán - 6A5 Toán - 7A1 Toán - 9A4 Văn - 6A3 Văn - 6A2

3 Toán - 7A3 Toán - 8A5 Toán - 8A5 Toán - 6A5 Toán - 6A2 Toán - 8A2 Văn - 6A1 Văn - 6A4

4 Toán - 8A3 Toán - 6A1 Toán - 8A1 Văn - 6A2

5

1 Toán - 6A3 Toán - 7A1 Toán - 9A1 Toán - 9A2 Toán - 8A2 Toán - 8A1 Văn - 6A4 Văn - 6A3

2 Toán - 7A4 Toán - 6A5 TNHN - 6A3 Toán - 7A2 Toán - 7A1 Toán - 9A3 Toán - 9A3 Văn - 6A4 Văn - 6A1

3 Toán - 7A3 Toán - 7A5 Toán - 6A4 Toán - 7A2 GDCD - 7A1 Toán - 9A4 GDĐP - 8A2 Văn - 6A1 Văn - 6A2

4 Toán - 7A5 Toán - 6A4 Toán - 6A1 Toán - 9A4

5

1 Toán - 8A3 Toán - 6A5 Toán - 9A3 Toán - 8A2

2 Toán - 7A4 Toán - 8A4 Toán - 9A1 Toán - 9A4

3 TNHN - 7A4 Toán - 8A5 Toán - 6A4 Toán - 8A1

4

5
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng

Văn - 8A5 NNgữ - 7A4 NNgữ - 8A4

Văn - 9A2 Văn - 7A5 Văn - 7A2 NNgữ - 7A1 GDĐP - 7A4

TNHN - 9A2 Văn - 7A4 Văn - 7A1 NNgữ - 7A3 NNgữ - 6A2

NNgữ - 8A5

Văn - 9A1 Văn - 9A2 Văn - 8A3 Văn - 8A4 Văn - 7A5 Văn - 6A5 Văn - 6A5 NNgữ - 7A4 TNHN - 7A1 GDĐP - 8A1

Văn - 9A4 Văn - 9A3 Văn - 8A4 Văn - 8A5 Văn - 7A4 Văn - 7A2 NNgữ - 7A5 NNgữ - 8A3 NNgữ - 8A1

Văn - 9A3 Văn - 9A4 TNHN - 8A4 Văn - 8A2 Văn - 7A1 Văn - 7A1 NNgữ - 8A5 NNgữ - 8A2

Văn - 9A2 Văn - 8A5 Văn - 7A3 Văn - 8A1 NNgữ - 6A4

Văn - 9A1 Văn - 7A3 TNHN - 7A5 NNgữ - 6A5 NNgữ - 6A4 NNgữ - 9A3 NNgữ - 9A4 NNgữ - 8A3 NNgữ - 7A1 NNgữ - 8A1

Văn - 9A3 Văn - 9A1 GDĐP - 7A5 Văn - 7A3 NNgữ - 7A2 NNgữ - 9A1 NNgữ - 6A3 NNgữ - 8A5 NNgữ - 8A4 NNgữ - 8A2

Văn - 9A4 Văn - 9A2 Văn - 7A4 NNgữ - 7A5 NNgữ - 9A2 NNgữ - 9A1 NNgữ - 7A3 NNgữ - 8A3

Văn - 9A4 Văn - 7A5 NNgữ - 7A2 NNgữ - 6A3 NNgữ - 8A4 GDĐP - 7A3

Văn - 8A3 Văn - 8A5 Văn - 6A5 Văn - 7A1 NNgữ - 7A2 NNgữ - 6A4 TNHN - 9A3 NNgữ - 9A3 NNgữ - 6A1

Văn - 8A4 Văn - 8A2 Văn - 8A1 NNgữ - 7A4 GDĐP - 6A5 NNgữ - 9A4 GDĐP - 7A1

Văn - 8A2 Văn - 8A3 TNHN - 6A5 Văn - 8A1 NNgữ - 7A5 NNgữ - 6A5 NNgữ - 9A3 NNgữ - 9A1

Văn - 7A2 NNgữ - 6A5 NNgữ - 9A2 GDĐP - 8A3

Văn - 8A4 Văn - 7A4 Văn - 8A1 NNgữ - 9A2 NNgữ - 7A1

Văn - 9A3 Văn - 8A3 Văn - 7A3 Văn - 6A5 NNgữ - 6A3

Văn - 9A1 Văn - 8A2 Văn - 7A5 Văn - 7A2 NNgữ - 9A4 NNgữ - 7A3

THỜI KHOÁ BIỂU số 9
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T/Toán C/Chúc C/Anh A/Nguyệt C/Tr.Hiền C/Tr.Phương C/Ng.Phương T/Bắc



Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

KHTN_Sinh - 7A3 KHTN_Hoa - 8A3 KHTN_Li - 8A2 KHTN_Li - 6A2

KHTN_Sinh - 6A2 KHTN_Hoa - 9A3 CNghệ - 6A5 Tin - 8A4

KHTN_Sinh - 6A4 GDĐP - 9A4 KHTN_Li - 6A3 TNHN - 8A1

Tin - 8A2

GDĐP - 7A2 KHTN_Sinh - 7A1 KHTN_Sinh - 7A4 TNHN - 6A4 KHTN_Hoa - 7A5 KHTN_Hoa - 6A4 KHTN_Li - 9A3 KHTN_Li - 7A3 CNghệ - 6A3 Tin - 6A1

GDĐP - 8A4 KHTN_Sinh - 8A3 KHTN_Sinh - 7A1 KHTN_Hoa - 8A5 KHTN_Hoa - 7A4 KHTN_Hoa - 7A3 KHTN_Hoa - 6A3 KHTN_Li - 9A1 KHTN_Li - 6A1 CNghệ - 6A1 Tin - 6A5 Tin - 6A4

NNgữ - 6A1 KHTN_Sinh - 9A4 KHTN_Hoa - 8A1 TNHN - 7A2 KHTN_Hoa - 6A2 KHTN_Hoa - 9A2 TNHN - 8A3 KHTN_Li - 6A4 KHTN_Li - 6A4 Tin - 6A3 Tin - 8A1

KHTN_Sinh - 7A2 KHTN_Sinh - 6A3 KHTN_Hoa - 8A2 KHTN_Hoa - 9A4 KHTN_Li - 9A1 KHTN_Li - 6A5

NNgữ - 8A1 KHTN_Sinh - 7A4 KHTN_Sinh - 8A2 KHTN_Sinh - 9A3 GDCD - 7A4 KHTN_Li - 7A5 KHTN_Li - 6A5

NNgữ - 8A2 KHTN_Sinh - 6A5 GDĐP - 6A1 GDCD - 7A3 GDCD - 7A5 KHTN_Li - 6A1 CNghệ - 6A4

NNgữ - 6A2 KHTN_Sinh - 8A1 KHTN_Sinh - 8A4 GDĐP - 6A4 GDĐP - 6A3 KHTN_Hoa - 7A1 KHTN_Li - 7A1 KHTN_Li - 7A2

KHTN_Sinh - 9A2 KHTN_Hoa - 9A1 KHTN_Li - 7A4

NNgữ - 6A2 KHTN_Sinh - 7A5 KHTN_Sinh - 7A2 KHTN_Hoa - 8A3 KHTN_Hoa - 6A5 KHTN_Li - 8A1 KHTN_Li - 9A4 KHTN_Li - 6A2

KHTN_Sinh - 7A5 KHTN_Hoa - 8A5 KHTN_Hoa - 8A4 KHTN_Hoa - 6A1 KHTN_Li - 9A4 KHTN_Li - 8A3 CNghệ - 6A2

NNgữ - 6A1 KHTN_Sinh - 8A5 KHTN_Sinh - 7A3 KHTN_Hoa - 8A1 GDĐP - 9A2 GDĐP - 9A3 KHTN_Li - 8A4 KHTN_Li - 9A2 KHTN_Li - 6A3

KHTN_Hoa - 8A4 GDĐP - 9A1

KHTN_Sinh - 9A1 KHTN_Hoa - 7A2 KHTN_Li - 8A5 Tin - 6A2

KHTN_Sinh - 6A1 KHTN_Hoa - 8A2 KHTN_Li - 9A2 Tin - 8A5

GDĐP - 6A2 KHTN_Li - 9A3 Tin - 8A3

C/Mỹ T/Tín T/Nhin T/Thịnh

THỜI KHOÁ BIỂU số 9
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T/Bắc T/Hà C/Phượng C/Hoài



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng

Tin - 9A4 LS&ĐL_Sử - 7A1 LS&ĐL_Địa - 9A3 LS&ĐL_Địa - 8A1 GDTC - 7A2

CNghệ - 8A1 LS&ĐL_Sử - 6A1 LS&ĐL_Địa - 6A4 GDCD - 8A3

CNghệ - 7A5 LS&ĐL_Sử - 9A1 LS&ĐL_Địa - 8A4 GDCD - 6A1

CNghệ - 9A4 LS&ĐL_Sử - 9A3 LS&ĐL_Sử - 8A2 LS&ĐL_Sử - 8A5 LS&ĐL_Địa - 8A2 LS&ĐL_Địa - 6A2 GDCD - 8A5 GDCD - 8A1 GDTC - 6A3

CNghệ - 9A3 LS&ĐL_Sử - 6A4 LS&ĐL_Sử - 6A2 LS&ĐL_Sử - 7A5 LS&ĐL_Địa - 6A5 GDCD - 9A4 GDTC - 7A1

CNghệ - 7A2 LS&ĐL_Sử - 9A2 LS&ĐL_Sử - 9A1 LS&ĐL_Sử - 7A3 LS&ĐL_Địa - 8A5 LS&ĐL_Địa - 8A3 GDCD - 9A1 GDTC - 7A4

CNghệ - 8A3 GDCD - 8A4 GDTC - 6A1

TNHN - 9A4 Tin - 7A3 CNghệ - 8A2 CNghệ - 8A3 LS&ĐL_Sử - 8A4 LS&ĐL_Địa - 7A1 LS&ĐL_Địa - 7A2 TNHN - 6A2 GDCD - 9A2 GDTC - 6A1

CNghệ - 8A1 CNghệ - 8A5 LS&ĐL_Sử - 9A2 LS&ĐL_Sử - 9A4 LS&ĐL_Địa - 7A4 GDCD - 6A2 GDCD - 9A3 GDTC - 7A2

Tin - 7A2 Tin - 9A3 CNghệ - 8A4 CNghệ - 8A2 LS&ĐL_Sử - 8A3 LS&ĐL_Sử - 8A1 LS&ĐL_Địa - 9A1 LS&ĐL_Địa - 9A4 GDCD - 6A5 GDTC - 7A4

LS&ĐL_Sử - 6A5 GDCD - 8A2 GDTC - 6A4

CNghệ - 7A4 CNghệ - 9A1 LS&ĐL_Sử - 9A4 LS&ĐL_Sử - 6A1 LS&ĐL_Sử - 7A4 TNHN - 7A3 LS&ĐL_Địa - 7A5 LS&ĐL_Địa - 8A4 LS&ĐL_Địa - 8A2

Tin - 9A1 CNghệ - 9A2 CNghệ - 7A3 LS&ĐL_Sử - 6A3 LS&ĐL_Sử - 6A4 LS&ĐL_Sử - 7A2 LS&ĐL_Địa - 7A5 LS&ĐL_Địa - 9A2 LS&ĐL_Địa - 8A1 GDTC - 7A3

CNghệ - 7A1 CNghệ - 8A4 LS&ĐL_Địa - 7A4 LS&ĐL_Địa - 8A3 LS&ĐL_Địa - 8A5 GDTC - 6A2

Tin - 7A4 CNghệ - 8A5 LS&ĐL_Sử - 9A3 LS&ĐL_Địa - 7A3 LS&ĐL_Địa - 6A3 GDTC - 7A1

Tin - 7A5 LS&ĐL_Sử - 6A3 LS&ĐL_Địa - 7A3 LS&ĐL_Địa - 6A1 GDTC - 6A4

Tin - 7A1 LS&ĐL_Sử - 6A2 LS&ĐL_Địa - 7A2 GDCD - 6A4 GDTC - 7A5

Tin - 9A2 LS&ĐL_Sử - 6A5 LS&ĐL_Địa - 7A1 TNHN - 6A1 GDCD - 6A3

C/Tuyển C/HươngT/Hoà C/Ng.Thuận T/Đông C/Kiều Q/HiềnC/Loan
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Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

GDTC - 9A1 Ng.T_MT - 6A5

GDTC - 9A4 Ng.T_Nhạc - 7A3

GDTC - 8A3 Ng.T_MT - 9A3 Ng.T_Nhạc - 6A5

Ng.T_Nhạc - 8A3

GDTC - 8A4 Ng.T_Nhạc - 9A4

GDTC - 7A3 GDTC - 9A2 GDTC - 8A2 Ng.T_MT - 8A2 Ng.T_Nhạc - 7A2 Ng.T_Nhạc - 8A1

GDTC - 7A5 GDTC - 6A5 GDTC - 6A5 Ng.T_MT - 7A5 Ng.T_Nhạc - 6A1 Ng.T_Nhạc - 6A3

GDTC - 9A3 Ng.T_MT - 7A4 Ng.T_Nhạc - 6A2

GDTC - 9A2 Ng.T_MT - 8A4 Ng.T_MT - 9A1 Ng.T_Nhạc - 8A5

GDTC - 8A3 Ng.T_MT - 6A4 Ng.T_MT - 8A1 Ng.T_Nhạc - 7A1 Ng.T_Nhạc - 9A2

GDTC - 9A3 Ng.T_MT - 6A3 Ng.T_MT - 6A1 Ng.T_Nhạc - 7A5

GDTC - 8A5 Ng.T_MT - 7A1 Ng.T_Nhạc - 9A3

GDTC - 8A5 Ng.T_MT - 9A2 Ng.T_MT - 7A3 Ng.T_Nhạc - 8A4

GDTC - 6A2 GDTC - 8A2 Ng.T_MT - 8A3 Ng.T_MT - 8A5 Ng.T_Nhạc - 9A1

GDTC - 6A3 GDTC - 9A1 Ng.T_MT - 7A2 Ng.T_MT - 9A4 Ng.T_Nhạc - 6A4 Ng.T_Nhạc - 7A4

GDTC - 8A1 Ng.T_MT - 6A2 Ng.T_Nhạc - 8A2

GDTC - 9A4

GDTC - 8A1

GDTC - 8A4

KT/HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

C/Hương T/Phước C/B.Thuận T/Gleh
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